CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG I

NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÀ CÁC TIÊN ĐỀ TĨNH HỌC
I/ CHỌN CÂU THÍCH HỢP
	1. 
	Phát biểu nào sau đây là đúng?
Vật rắn tuyệt đối là:

a. Vật có hình dạng hình học không thay đổi trong quá trình chịu lực

b. Vật có thể tích không thay đổi trong quá trình chịu lực

c. Vật có kích thước không thay đổi trong quá trình chịu lực

d. Vật có tính chất cơ học không thay đổi trong quá trình chịu lực

	2. 
	Đơn vị của lực là:

a. Nm

b. N

c. N /m

d. N /m2

	3. 
	Đơn vị của ngẫu lực là:

a. Nm

b. N

c. N /m

d. N /m2

	4. 
	Liên kết tựa cản trở chuyển động của vật khảo sát: 

a. Dọc theo phương của thanh

b. Dọc theo phương của dây

c. Dọc theo phương vuông góc với mặt tiếp xúc chung giữa hai vật
d. Theo mọi phương

	5. 
	Liên kết thanh cứng cản trở chuyển động của vật khảo sát: 

a. Dọc theo phương của thanh
b. Dọc theo phương của dây

c. Dọc theo phương vuông góc với mặt tiếp xúc chung giữa hai vật

d. Theo mọi phương

	6. 
	Liên kết dây mềm cản trở chuyển động của vật khảo sát: 

a. Dọc theo phương của thanh

b. Dọc theo phương của dây
c. Dọc theo phương vuông góc với mặt tiếp xúc chung giữa hai vật
d. Theo mọi phương

	7. 
	Liên kết ngàm cản trở chuyển động của vật khảo sát: 

a. Dọc theo phương của thanh

b. Dọc theo phương của dây

c. Dọc theo phương vuông góc với mặt tiếp xúc chung giữa hai vật

d. Theo mọi phương

	8. 
	Phát biểu nào sau đây là đúng?

a. Hai ngẫu lực cùng nằm trong một mặt phẳng, cùng chiều quay và cùng trị số mô men thì tương đương nhau

b. Tác dụng của ngẩu lực không thay đổi khi dời tuỳ ý nó ( giữ nguyên chiều quay và trị số mô men ) trong mặt phẳng chứa ngẩu lực

c. Có thể thay đổi cánh tay đòn của ngẫu lực mà tác dụng của nó không thay đổi, nếu giữ nguyên chiều quay và trị số mô men

d. Tất cả các ý trên đều đúng

	9. 
	 “Vật rắn tuyệt đối là vật có khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ thuộc vật luôn luôn không đổi”

a. Đúng 
b. Sai 

	10. 
	Liên kết cản trở chuyển động của vật khảo sát theo phương vuông góc với mặt tiếp xúc chung giữa vật khảo sát và vật gây liên kết là:

a. Liên kết thanh
b. Liên kết tựa
c. Liên kết dây mềm
d. Liên kết bản lề

	11. 
	Liên kết cản trở chuyển động của vật khảo sát theo phương của thanh là:

a. Liên kết thanh
b. Liên kết tựa

c. Liên kết dây mềm
d. Liên kết bản lề

	12. 
	Liên kết cản trở chuyển động của vật khảo sát theo mọi phương là:

a. Liên kết ngàm
b. Liên kết tựa

c. Liên kết dây mềm
d. Liên kết bản lề

	13. 
	Phát biểu nào sau đây là đúng?

Hai ngẫu lực cùng nằm trong một mặt phẳng , cùng chiều quay và cùng trị số mô men  thì:

a. Bằng nhau.

b. Tương đương.

c. Triệt tiêu.

d. Mô men tổng hợp bằng hai lần trị số mô men ngẫu lực.

	14. 
	“ Hai lực trực đối là hai lực cùng phương, ngược chiều và có cùng trị số.”

a. Đúng 

b. Sai 

	15. 
	Chọn hình vẽ đúng


	16. 

	Chọn hình vẽ đúng


	17. 
	Cho 2 lực 
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Hợp lực 
[image: image3.wmf]R

r

( (
[image: image4.wmf]®

1

F

,
[image: image5.wmf]®

2

F

) được xác định như sau:



	18. 
	“ Lực tác dụng và phản lực tác dụng là cặp lực cân bằng”

a. Đúng 
b. Sai

	19. 
	 “ Hệ lực cân bằng được gọi là hệ lực tương đương với không.”

a. Đúng 

b. Sai 

	20. 
	Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:

“Lực được xác định bởi ………..  yếu tố.”

a. 1 

b. 2

c. 3

d. 4

	21. 
	Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:

“Hệ thống các tiên đề tĩnh học gồm có……… tiên đề.”

a. 4 

b. 5

c. 6
d. 7

	22. 
	Trị số của phản lực liên kết phụ thuộc vào:

a. Diện tích bề mặt tiếp xúc giữa vật khảo sát và vật gây liên kết
b. Lực tác dụng lên vật khảo sát
c. Trạng thái chuyển động của vật khảo sát

d. Tuỳ từng trường hợp cụ thể mà phụ thuộc một trong ba yếu tố trên

	23. 
	Vật khảo sát là vật:

a. Có một vài phương chuyển động bị cản trở

b. Có thể chuyển động tuỳ ý theo mọi phương

c. Gây ra sự cản trở chuyển động của vật chịu liên kết
d. Tất cả các ý trên đều đúng

	24. 
	Điều kiện cần và đủ để 2 lực tác dụng lên một vật rắn cân bằng là:

a. 2 lực song song

b. 2 lực trực đối

c. 2 lực đối xứng

d. 2 lực tương đương

	25. 
	Mặt phẳng tác dụng của ngẫu lực là:

a. Mặt phẳng vuông góc với các lực thành phần

b. Mặt phẳng song song với các lực thành phần

c. Mặt phẳng chứa các lực thành phần

d. Mặt phẳng hợp với mặt phằng chứa các lực thành phần một góc 450

	26. 
	Lực tác dụng và phản lực tác dụng là 2 lực:
a. Cân bằng

b. Song song 

c. Đối xứng 

d. Trực đối

	27. 
	Hai  lực có cùng trị số, cùng điêm đặt, ngược chiều được gọi là:

a. Ngẫu lực 

b. Lực trực đối 

c. Lực đối song 

d. Lực cân bằng

	28. 
	Hai ngẫu lực tương đương nhau khi:

a. Cùng nằm trong một mp tác dụng

b. Cùng chiều quay.

c. Cùng trị số mô men
d. Cả 3 đáp án trên đều đúng

	29. 
	Lực là đại lượng véc tơ được xác định bởi các yếu tố sau:

a. Điểm đặt, trị số
b. Điểm đặt, phưong, chiều

c. Phưong, chiều, trị số

d. Điểm đặt, phương, chiều, trị số

	30. 
	Trạng thái cân bằng của vật rắn là trạng thái:

a. Vật rắn đứng yên so với vật được chọn làm chuẩn

b. Vật rắn chuyển động đều so với vật được chọn làm chuẩn

c. Vật rắn đúng yên hoặc chuyển động thẳng đều so với vật làm chuẩn

d. Vật rắn có thể quay quanh trọng tâm của nó 

	31. 
	Khi tác dụng lên vật rắn tuyệt đối một lực thì
a. Hình dáng hình học của vật luôn không đổi

b.Vị trí của vật luôn không đổi

c.Thể tích của vật luôn không đổi

d. Diện tích của vật luôn không đổi

	32. 
	Liên kết cản trở chuyển động của vật khảo sát theo hai phương: Phương ngang và phương thẳng đứng được gọi là: 
a. Liên kết bản lề cố định
b. Liên kết thanh

c. Liên kết tựa

d. Liên kết dây mềm

	33. 
	Để so sánh các ngẫu lực, người ta dựa vào:

a. Độ dịch chuyển của vật

b. Sự biến dạng của vật
c. Tác dụng cơ học của ngẫu lực
d. Cả 3 đáp án trên đều sai

	34. 
	


II/ ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG ĐỂ HOÀN CHỈNH CÂU CÓ NGHĨA:

	35. 
	Điền vào chỗ trống ở câu sau cho đủ nghĩa:

“Trạng thái cân bằng của vật rắn là trạng thái vật rắn đứng yên hoặc chuyển động  đều so với một vật khác được chọn làm chuẩn “.

	36. 
	Điền vào chỗ trống ở câu sau cho đủ nghĩa:

‘ Lực là tác dụng tương hỗ giữa các vật mà kết quả gây nên sự thay đổi hình dạng và trạng thái chuyển động của vật đó”.

	37. 
	Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:
“ Lực là đại lượng véc tơ được xác định bởi 3 yếu tố : Điểm đặt, phương, chiều và trị số.”

	38. 
	Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:

“Véc tơ lực có:

Gốc trùng với điểm đặt lực.

Hướng ( phương, chiều ) trùng với hướng của lực.

Trị số tỷ lệ với trị số của lực.”

	39. 
	Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:

“Trong không gian, ngẫu lực được biểu diễn bằng véc tơ mô men ngẫu lực, ký hiệu:
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, được xác định như sau:

· Phương: vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực.

· Chiều nhìn từ ngọn xuống gốc véc tơ thấy chiều quay của ngẫu lực ngược chiều quay của kim đồng hồ.

· Mô đun của véc tơ mô men ngẫu lực bằng trị số mô men ngẫu lực.”


	40. 
	Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:
“ Ngẫu lực được xác định bởi 3 yếu tố : mặt phẳng tác dụng , chiều quay và trị số mô men ngẫu lực.”

	41. 
	Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:

“ Điều kiện cần và đủ để hai lực tác dụng lên một vật rắn cân bằng là chúng phải trực đối nhau.”

	42. 
	Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:

Tác dụng cơ học của hệ lực lên một vật rắn không thay đổi nếu ta thêm vào hoặc bớt đi những cặp lực cân bằng.”

	43. 
	Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:

“ Hai lực có chung điểm đặt tương đương với một lực đặt tại điểm đó và được biểu diễn bằng véc tơ đường chéo hình bình hành mà hai cạnh là hai lực đã cho”.

	44. 
	Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:

“ Lực tác dụng và phản lực tác dụng là hai lực trực đối.”

	45. 
	Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:

“ Một vật biến dạng đã cân bằng dưới tác dụng của một hệ lực thì khi hoá rắn nó vẫn cân bằng”.

	46. 
	Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:

“Vật chịu liên kết có thể xem là vật tự do nếu thay thế tác dụng của vật gây liên kết lên vật khảo sát bằng các phản lực liên kết tương ứng.”.

	47. 
	Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:

“Phản lực liên kết tựa có:

· Điểm đặt tại chỗ tiếp xúc giữa hai vật. 

· Phương vuông góc với phương chuyển động tự do của vật khảo sát. 

· Chiều hướng từ vật gây liên kết vào vật khảo sát.”

	48. 
	Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:

“Phản lực liên kết thanh cứng có:

· Điểm đặt tại chỗ tiếp xúc giữa hai vật. 

· Phương dọc  theo thanh. 

· Chiều ngược với chiều chuyển động bị cản trở.”

	49. 
	Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:

“Bản lề cố định cản trở vật khảo sát theo phương ngang và phương thẳng đứng . Do đó phản lực liên kết có hai thành phần  là 
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	50. 
	Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:

“Phản lực liên kết dây mềm  có:

· Điểm đặt tại chỗ tiếp xúc giữa hai vật. 

· Phương dọc  theo dây. 

· Chiều ngược với chiều chuyển động bị cản trở.”

	51. 
	Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:

“Tác dụng của lực không thay đổi nếu ta trượt lực dọc theo đường tác dụng của nó.” 

	52. 
	Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:

“ Ba lực cân bằng cùng nằm trong một mặt phẳng, nếu không song song thì đường tác dụng phải đồng  qui tại một điểm.”

	53. 
	Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:

“ Hai hệ được gọi là tương đương nhau khi chúng có cùng tác dụng cơ học.”


III/ CÂU HỎI GHÉP HỢP:

	54. 
	Ghép các ký hiệu sau đây cho phù hợp với tên gọi các liên kết:



	
	A. Ký hiệu 
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B. Ký hiệu 
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C. Ký hiệu 
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D. Ký hiệu 
[image: image12.wmf]®

S



	1. Liên kết tựa.
                       2. Liên kết thanh

3. Liên kết bản lề.

4. Liên kết ngàm.                                                                               5. Liên kết dây.



	
	Đáp án: A-3, B-1, C-5, D-2

	55. 
	Ghép sao cho phù hợp với tên gọi:.

	
	A. Hai hệ lực có cùng tác dụng cơ học.

B. (
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C. Tập hợp nhiều lực cùng tác dụng lên 1 vật .               
D. Hai lực cùng phương ngược chiều cùng trị số.           


	1. Hợp lực.
2. Hệ lực.
3. Hai lực trực đối.
4. Hệ lực tương  đương.
5. Hệ lực cân bằng.

	
	Đáp án: A-4, B-5, C-2, D-3

	56. 
	Ghép sao cho phù hợp với tên gọi:

 

	
	A. Tiên đề 1

B. Tiên đề 2                                                

C. Tiên đề 3                                                

D. Tiên đề 4                                                

E. Tiên đề 5                                                
F. Tiên đề 6                                                
	1. Tiên đề đường chéo hình bình hành
2. Tiên đề về hoá rắn
3. Tiên đề về cặp lực cân bằng.
4. Tiên đề giải phóng liên kết
5. Tiên đề thêm hoặc bớt những  cặp lực cân bằng

6. Tiên đề lực tác dụng và phản lực tác dụng

	
	Đáp án: A-3, B-5, C-1, D-6, E-2, F-4
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